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Câu 1: Trong tổ chức, hệ thống chính trị nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được tổ chức và hoạt động dựa trên nguyên tắc
A. đảm bảo tính pháp quyền.	B. phổ thông, đầu phiếu.
C. tự do, tự nguyện.	D. bình đẳng và tập trung.
Câu 2: Trong trường hợp bạn chứng kiến một vụ tai nạn giao thông, bạn nên làm gì đầu tiên?
A. Ghi lại video hoặc hình ảnh để đưa ra chứng cứ.	
B. Liên hệ với cơ quan chức năng và cung cấp thông tin cụ thể về vụ tai nạn.
C. Chạy đến giúp đỡ người bị nạn ngay lập tức.	
D. Rời khỏi hiện trường và không can thiệp vào vụ tai nạn.
Câu 3: Quyền làm Hiến pháp bao gồm có sửa đổi, bổ sung Hiến pháp hoặc làm Hiến pháp mới là thể hiện chức năng nào dưới đây của Quốc hội?
A. Lập hiến.	B. Lập pháp.	C. Giám sát.	D. Dung hòa.
Câu 4: Người đứng đầu nhà nước, thay mặt nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam về đối nội và đối ngoại, thống lĩnh lực lượng vũ trang nhân dân là
A. Chủ tịch nước.	B. Chủ tịch Quốc hội.
C. Thủ tướng chính phủ.	D. Tổng bí thư.
Câu 5: Toà án nhân dân là cơ quan xét xử của nước ta và thực hiện quyền
A. Tư pháp.	B. Lập pháp.
C. Hành pháp.	D. Chỉ để xử lý dân sự.
Câu 6: Hội đồng nhân dân các cấp là cơ quan
A. công tác nhà nước ở địa phương.	B. quyền lực nhà nước ở địa phương.
C. điều hành sản xuất ở địa phương.	D. quản lí nhà nước ở địa phương.
Câu 7: Pháp luật do nhà nước ban hành và đảm bảo thực hiện bằng quyền lực của nhà nước là đặc điểm nào của pháp luật?
A. Tính xác định chặt chẽ về hình thức.	B. Tính quy phạm phổ biến.
C. Tính quyền lực bắt buộc chung.	D. Tính cưỡng chế.
Câu 8: Tổng thể các quy phạm pháp luật có mỗi liên hệ mật thiết và thống nhất với nhau được sắp xếp thành các ngành luật, chế định pháp luật được gọi là
A. hệ thống pháp luật.	B. hệ thống tư pháp.
C. quy phạm pháp luật.	D. văn bản dưới luật.
Câu 9: Nội dung nào dưới đây là một trong những yếu tố cấu thành cấu trúc bên trong của hệ thống pháp luật Việt Nam?
A. Nghị quyết liên tịch.	B. Quy phạm pháp luật.
C. Thông tư liên tịch.	D. Điều lệ Đoàn thanh niên.
Câu 10: Cá nhân, tổ chức sử dụng pháp luật tức là làm những gì mà pháp luật
A. cho phép làm.	B. quy định phải làm.
C. quy định cho làm.	D. không cho phép làm.
Câu 11: Văn bản pháp luật nào được coi là Luật cơ bản của nhà nước
A. Hiến pháp.	B. Luật nhà nước.
C. Luật tổ chức Quốc hội.	D. Luật tổ chức Hội đồng nhân dân.
Câu 12: Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam quy định những vấn đề
A. cơ bản và quan trọng nhất.	B. cơ bản và cụ thể hóa mọi vấn đề.
C. quan trọng nhất đối với ngân sách.	D. quan trọng nhất đối với Đảng.
Câu 13: Hình thức chính thể của Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là gì?
A. Cộng hoà nghị viện nhân dân.	B. Cộng hoà hỗn hợp.
C. Cộng hoà dân chủ nhân dân.	D. Cộng hoà xã hội chủ nghĩa.
Câu 14: Theo quy định của pháp luật, mọi công dân nếu đủ điều kiện đều được tham gia ứng cử vào Hội đồng nhân dân các cấp là góp phần thực hiện tốt quyền con người trên lĩnh vực
A. Chính trị.	B. Dân sự.	C. Đối ngoại.	D. Xã hội.
Câu 15: Về mặt kinh tế, Hiến pháp 2013 khẳng định mô hình kinh tế của nước ta hiện nay là mô hình
A. kinh tế thị trường.	B. kinh tế tự cung tự cấp.
C. kinh tế lệ thuộc.	D. kinh tế tự nhiên.
Câu 16: Hội đồng bầu cử quốc gia có nhiệm vụ
A. thành lập chính phủ mới.	B. thực hiện quyền công tố.
C. tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội.	D. thực hiện quyền giám sát tối cao.
Câu 17: Đâu không phải là nguyên tắc chức và hoạt động của bộ máy nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam?
A. Tập trung dân chủ.	B. Pháp chế xã hội chủ nghĩa.
C. Đảng lãnh đạo nhà nước.	D. Đảng quản lý toàn xã hội.
Câu 18: Theo luật tổ chức Quốc hội thì cơ cấu tổ chức của Quốc hội không bao gồm chủ thể nào dưới đây?
A. Ủy ban thường vụ Quốc hội.	B. Hội đồng Dân tộc.
C. Ủy ban của quốc hội.	D. Đại biểu Quốc hội.
Câu 19: Xét về mặt tổ chức, tòa án nhân dân không có cơ quan nào dưới đây?
A. Tòa án nhân dân tối cao.	B. Tòa án nhân dân cấp cao.
C. Tòa án quân sự trung ương.	D. Tòa án nhân dân cấp xã, phường.
Câu 20: Hội đồng nhân dân địa phương không có thẩm quyền quyết định vấn đề nào dưới đây của địa phương?
A. Giám sát tối cao hoạt động của Quốc hội.
B. Giám sát hoạt động của Ủy ban nhân dân.
C. Giám sát hoạt động của cơ quan hành chính.
D. Giám sát vấn đề an sinh xã hội tại địa bàn.
Câu 21: Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng đã quyết định xử phạt việc chị K khi kinh doanh hàng mĩ phẩm không đảm bảo chất lượng. Việc làm của Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng thể hiện đặc điểm nào dưới đây của pháp luật?
A. Tính kỉ luật nghiêm minh.	B. Tính chặt chẽ về hình thức.
C. Tính quy phạm phổ biến.	D. Tính quyền lực bắt buộc chung.
Câu 22: Văn bản luật là văn bản do chủ thể nào dưới đây ban hành?
A. Quốc hội.	B. Hội đồng nhân dân.
C. Ủy ban nhân dân.	D. Đảng Cộng sản.
Câu 23: Bạn L viết bài chia sẻ về lí tưởng sống của thanh niên hiện nay để đăng lên trang Web của nhà trường. Bạn L đã thực hiện pháp luật theo hình thức nào sau đây?
A. Tuân thủ pháp luật.	B. Thi hành pháp luật.
C. Áp dụng pháp luật.	D. Sử dụng pháp luật.
Câu 24: Nếu bạn là một giáo viên và có một học sinh đang đối mặt với nguy cơ bị đuổi học vì vi phạm nội quy của nhà trường, bạn sẽ làm gì để giúp học sinh này?
A. Yêu cầu học sinh viết một lá thư xin lỗi và cam kết sẽ tuân thủ nội quy trong tương lai.	
B. Tổ chức một cuộc hợp với học sinh, phụ huynh và các bên liên quan để tìm ra giải pháp phù hợp.
C. Đưa ra ánh sáng và nghiêm túc báo cáo học sinh cho cơ quan quản lý trường học.	
D. Khuyến khích học sinh thực hiện những hành động tích cực trong cộng đồng để giảm nhẹ hậu quả của hành vi vi phạm.
Câu 25: Khi đề cập đến lãnh thổ của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Hiến pháp 2013 không quy định nội dung nào dưới đây?
A. Đất liền.	B. Hải đảo.	C. Vùng trời.	D. Vùng núi.
Câu 26: Theo quy định của Hiến pháp và pháp luật, nội dung nào dưới đây không thể hiện quyền bình đẳng của công dân trên lĩnh vực chính trị?
A. Ứng cử vào Quốc hội.	B. Khiếu nại với cơ quan nhà nước.
C. Tham gia quản lý nhà nước ở cơ sở.	D. Tự do cư trú và đi lại trong nước.
Câu 27: Trên lĩnh vực văn hóa, Hiến pháp 2013 khẳng định mục tiêu của việc xây dựng gia đình Việt Nam đó là
A. ấm no, tiến bộ và hạnh phúc.	B. ấm no, tự do và tôn vinh người chồng.
C. ấm no, tự do và tôn vinh người vợ.	D. tiến bộ, bình đẳng và hạn chế bạo lực.
Câu 28: Hội đồng bầu cử quốc gia không thực hiện nhiệm vụ nào dưới đây?
A. Giám sát bầu cử đại biểu Quốc hội.
B. Hướng dẫn bầu cử Hội đồng nhân dân.
C. Kiện toàn các chức danh của Quốc hội.
D. Kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội.
Câu 29: Cơ quan chức năng tiến hành hoạt động kiểm tra đột xuất và phát hiện bà Q chủ nhà hàng X sử dụng thực phẩm đã hết hạn sử dụng, bốc mùi hôi thối và không có giấy phép kinh doanh. Bà Q bị xử phạt và thu hồi giấy phép kinh doanh. Việc xử phạt của cơ quan chức năng phản ánh đặc điểm nào dưới đây của pháp luật?
A. Tính quy phạm phổ biến.	B. Tính bắt buộc thực hiện.
C. Tính quyền lực, bắt buộc chung.	D. Tính xác định chặt chẽ về mặt hình thức.
Câu 30: Sau khi được cán bộ phòng trợ giúp pháp lý của tỉnh tư vấn, hỗ trợ, ông H đã đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét lại quyết định giải phóng mặt bằng nhà ông để xây dựng khu đô thị mới. Việc làm của ông H thể hiện vai trò nào dưới đây của pháp luật.
A. Là phương tiện để nhà nước quản lí xã hội.
B. Là phương tiện để nhà nước trừng trị kẻ phạm tội.
C. Là công cụ để bảo vệ trật tự an toàn giao thông.
D. Là công cụ để nhân dân đấu tranh với người vi phạm.
Câu 31: Anh D xây dựng nhà và đưa vào sử dụng năm 2010 (giấy phép của Ủy ban nhân dân huyện X cấp) trên phần đất vi phạm lộ giới. Đầu năm 2015, Ủy ban nhân dân phường T đã kiểm tra và ra quyết định cưỡng chế công trình của anh D. Quyết định cưỡng chế của Ủy ban nhân dân phường T thuộc loại văn bản quy phạm pháp luật nào dưới đây?
A. Văn bản dưới luật.	B. Văn bản Luật.
C. Văn bản ngang luật.	D. Văn bản Điều lệ.
Câu 32: Cô giáo H đã cho Hội khuyến học phường X mượn ngôi nhà cô được thừa kế riêng làm địa điểm mở lớp học tình thương mặc dù chồng cô muốn dành ngôi nhà đó để gia đình nghỉ ngơi vào cuối tuần. Cô giáo H đã thực hiện pháp luật theo hình thức nào dưới đây?
A. Thi hành pháp luật.				B. Sử dụng pháp luật.
C. Áp dụng pháp luật.				D. Tuân thủ pháp luật.
Câu 33: Do va chạm giao thông trên đường đi làm nên H đã bị M đuổi đánh. Tình cờ biết được nơi ở của M, H rủ T mua vũ khí để trả thù M. Nhưng vì có việc bận nên T không đến địa điểm đã hẹn. Một mình H vẫn đến nhà đánh M gây thương tích nặng. Trong trường hợp trên, những ai không tuân thủ pháp luật?
A. H và M.	B. H, T và M.	C. T và M.	D. H và T.
Câu 34: Hội đồng nhân dân xã B tổ chức họp để đánh giá hoạt động định kỳ của Ủy ban nhân dân và cán bộ công chức của xã, thông qua cuộc họp này nhiều vấn đề về giải quyết khiếu nại, tố cáo của nhân dân được làm sáng tỏ. Việc làm này thể hiện bản chất nào dưới đây của chế độ chính trị ở nước ta?
A. Tính nhân dân.	B. Tính quyền lực.
C. Tính dân tộc.	D. Bản chất giai cấp công nhân.
Câu 35: Trong ngày đi bầu cử Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp, Bố mẹ N bận nên cho N, đang là học sinh lớp 11 đi bỏ phiếu hộ. Đến nơi em còn được ông X tổ trưởng bầu cử phố K hướng dẫn bỏ cho ai và gạch tên ai. Những ai dưới đây thực hiện chưa đúng quyền cơ bản của công dân trên lĩnh vực chính trị?
A. Bố mẹ N, N.	B. Bố mẹ N, N , ông X.
C. Ông X, N.	D. Ông X, Bố mẹ N.
Câu 36: A và C cùng nuôi cá. Vì mâu thuẫn nên anh A đã bàn với anh B thả chất độc xuống hồ cá nhà anh C. Anh D biết được tin này đã báo cho anh C. Ngay tối hôm đó, anh C đã cùng anh trai là T thả hóa chất xuống hồ cá anh B làm cá chết nhiều. Vậy những ai vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường?
A. Anh C, T.	B. Anh B, C, A.	C. Anh C, T, A.	D. Anh C, T, D.
Câu 37: Bạn là một nhân viên công ty và nhận thấy rằng một đồng nghiệp của bạn thường xuyên thực hiện các hành vi vi phạm luật trong quá trình làm việc. Bạn nên làm gì đầu tiên?
A. Lập tức báo cáo vấn đề cho cấp trên quản lý trực tiếp.	
B. Trò chuyện riêng với đồng nghiệp và khuyên anh ta tuân thủ luật pháp.
C. Tăng cường giám sát đối với đồng nghiệp này để nắm bắt thông tin.	
D. Bỏ qua vấn đề vì không liên quan tới mình, tránh mích lòng đồng nghiệp với nhau.
Câu 38: Anh M đang viết phiếu bầu cử Đại biểu quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp của mình và  vợ thì chị N là người trong tổ bầu cử đến hướng dẫn anh M nên gạch tên người này, để lại người kia nhưng anh M không làm theo. Chị G đã quay được clip đó và yêu cầu chị N phải đưa 10 triệu đồng nếu không sẽ công khai lên mạng. Lo sợ, chị N đã nhờ anh K khống chế chị G, buộc chị phải xóa clip đó. Trong trường hợp trên, những ai đã thực hiện chưa tốt trách nhiệm của công dân trong việc xây dựng và hoàn thiện chế độ chính trị ở nước ta?
A. Anh M, chị G và chị N.	B. Anh K, chị N và G.
C. Anh K và anh M.	D. Vợ chồng anh M và chị N.
Câu 39: Bạn là một học sinh và bạn biết một số bạn của bạn thường xuyên vi phạm luật giao thông bằng cách điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm hoặc vi phạm tốc độ. Trong tình huống này, bạn sẽ làm gì?
A. Tham gia cùng họ và chia sẻ với họ về nguy hiểm của việc vi phạm luật giao thông.	
B. Đề xuất cho các bạn tham gia trò chơi mạo hiểm khác.
C. Thuyết phục bạn để thay đổi hành vi và tuân thủ luật giao thông.	
D. Báo cáo cho phụ huynh hoặc giáo viên để họ giúp đỡ.
Câu 40: Mặc dù chính phủ đã có quy định dừng khai thác tất cả các cánh rừng tự nhiên, song ông H cán bộ kiểm lâm huyện X vẫn cấp phép cho công ty N khai thác với lý do cải tạo các cánh rừng già. Phát hiện sự việc, anh Y kiểm lâm viên đã làm đơn tố cáo thì bị ông H đe dọa sẽ chuyển công tác nếu anh Y không rút đơn lại nhưng anh Y kiên quyết tố cáo, còn anh C giám đốc công ty N đã thuê anh L làm đơn tố cáo anh Y đã có hành vi bao che cho một số người thân khai thác vàng trái phép làm hủy hoại môi trường. Những ai dưới đây đã vi phạm chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường?
A. Anh C và anh Y.	B. Anh L và anh C.
C. Ông H, anh C và anh Y.	D. Ông H và anh C.
Câu 41: Một trong những nguyên tắc hoạt động của hệ thống chính trị nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nguyên tắc đảm bảo
A. đa nguyên đa đảng.	B. đa đảng đối lập.
C. quyền lực thuộc về nhân dân.	D. quyền lực phân chia các tầng lớp.
Câu 42: Một trong những nguyên tắc trong tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nguyên tắc
A. pháp chế xã hội chủ nghĩa.	B. dân chủ tư sản.
C. pháp chế tư sản.	D. dân chủ và quan liêu.
Câu 43: Theo quy định của pháp luật, Quốc hội giám sát tối cao việc tuân theo Hiến pháp, luật và nghị quyết của Quốc hội đối với chủ thể nào dưới đây?
A. Chính phủ.	B. Tổng bí thư.	C. Chủ tịch Đảng.	D. Chủ tịch tỉnh.
Câu 44: Một trong những nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch nước là đề nghị Quốc hội bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm
A. Chủ tịch Quốc hội.	B. Phó chủ tịch nước.
C. Tổng bí thư Đảng.	D. Bí thư Đoàn thanh niên.
Câu 45: Việc các cơ quan tư pháp thay mặt nhà nước tiến hành việc buộc tội của Nhà nước đối với người phạm tội là thực hiện chức năng nào dưới đây?
A. Thực hành quyền công tố.	B. Thực hành quyền công khai.
C. Thực hành ý chí người đứng đầu.	D. Kiểm sát hoạt động tư pháp.
Câu 46: Cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương là
A. Hội đồng nhân dân.	B. Ủy ban nhân dân.
C. Mặt trận tổ quốc.	D. Tòa án nhân dân.
Câu 47: Pháp luật là phương tiện để công dân thực hiện và bảo vệ
A. lợi ích kinh tế của mình.	B. quyền và nghĩa vụ của mình.
C. các quyền của mình.	D. quyền và lợi ích hợp pháp của mình.
Câu 48: Tập hợp các quy phạm pháp luật có đặc tính chung để điều chỉnh các quan hệ xã hội trong một lĩnh vực nhất định của đời sống xã hội được gọi là
A. ngành luật.	B. chế định pháp luật.
C. quy phạm pháp luật.	D. cấu trúc pháp luật.
Câu 49: Về cấu trúc hệ thống pháp luật bao gồm các ngành luật, các chế định pháp luật và các
A. quy phạm pháp luật.	B. quyết định xử phạt.
C. thông tư liên tịch.	D. nghị quyết liên tịch.
Câu 50: Hình thức thực hiện nào của pháp luật quy định cá nhân, tổ chức chủ động thực hiện nghĩa vụ, không chủ động thực hiện cũng bị bắt buộc phải thực hiện?
A. Thi hành pháp luật.	B. Sử dụng pháp luật.
C. Tuân thủ pháp luật.	D. Áp dụng pháp luật.
Câu 51: Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là văn bản quy phạm pháp luật do
A. Chủ tịch nước ban hành.	B. Quốc hội ban hành.
C. Thủ tướng chính phủ giới thiệu.	D. Mặt trận tổ quốc ban hành.
Câu 52: Hiến pháp được thông qua khi có bao nhiêu tổng sổ đại biểu Quốc hội biểu quyết tán thành?
A. Ít nhất hai phần ba.	B. Một phần ba.
C. Hai phần ba.	D. Ít nhất một phần ba.
Câu 53: Hiến pháp 2013 khẳng định nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là một nước
A. có quyền xâm lược.	B. có chủ quyền.
C. có quyền áp đặt.	D. có phụ thuộc.
Câu 54: Theo quy định của Hiến pháp 2013, trên lĩnh vực dân sự, mọi công dân đều có quyền được
A. có nơi ở hợp pháp.	B. ứng cử đại biểu Quốc hội.
C. nghiên cứu khoa học.	D. sáng tạo nghệ thuật.
Câu 55: Về văn hóa, Hiến pháp 2013 khẳng định mục đích, chính sách phát triển nền văn hóa ở Việt Nam là xây dựng và phát triển nền văn hóa
A. tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc.	B. tiên tiến và hoàn toàn mới.
C. đậm đà bản sắc quốc tế.	D. tách biệt với thế giới bên ngoài.
Câu 56: Một trong những chức năng, nhiệm vụ của Kiểm toán nhà nước đó là thực hiện kiểm toán việc quản lý sử dụng
A. tài chính công.	B. nhân sự cấp cao.	C. tài sản cá nhân.	D. tài sản nước ngoài.
Câu 57: Xét về mặt cơ cấu tổ chức, bộ máy nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam không bao gồm cơ quan, tổ chức nào dưới đây?
A. Tòa án nhân dân.	B. Viện kiểm sát nhân dân.
C. Hội thẩm nhân dân.	D. Hội đồng bầu cử quốc gia.
Câu 58: Việc các cơ quan chuyên môn của chính phủ đề xuất, xây dựng chính sách vĩ mô, đề xuất định hướng phát triển kinh tế - xã hội trình Quốc hội, trình dự thảo luật trước Quốc hội là thể hiện chức năng nào dưới đây của chính phủ
A. Hành pháp.	B. Tư pháp.	C. Lập pháp.	D. Kiểm sát.
Câu 59: Xét về mặt tổ chức, tòa án nhân dân không có cơ quan nào dưới đây?
A. Tòa án quân sự cấp quân khu.	B. Tòa án quân sự khu vực.
C. Tòa án quân sự trung ương.	D. Tòa án quân sự cấp huyện.
Câu 60: Hội đồng nhân dân địa phương không quyết định vấn đề nào dưới đây của địa phương?
A. Thành lập và chia tách địa giới.	B. Đặt tên phố và tên đường.
C. Điều chỉnh chính sách an sinh xã hội.	D. Điều chỉnh mức thu học phí giáo dục.
Câu 61: Theo quy định của pháp luật, nội dung nào dưới đây thể hiện vai trò quản lí xã hội bằng pháp luật của nhà nước?
A. Đăng nhập cổng thông tin quốc gia.	B. Tự do đăng ký kết hôn theo quy định.
C. Chấn chỉnh việc kinh doanh trái phép.	D. Ca ngợi phong trào phòng chống dịch.
Câu 62: Văn bản nào dưới đây thuộc văn bản Luật?
A. Hiến pháp.	B. Điều lệ Đảng.
C. Nội quy Đại hội.	D. Quyết định điều động.
Câu 63: ủy ban nhân dân xã X cấp giấy chứng nhận đăng kí kết hôn cho anh A và chị B là thực hiện pháp luật theo hình thức nào dưới đây?
A. Áp dụng pháp luật.	B. Phổ biến pháp luật.
C. Tuân thủ pháp luật.	D. Giáo dục pháp luật.
Câu 64: Chủ thể nào dưới đây không có thẩm quyền đề nghị làm hoặc sửa đổi Hiến pháp?
A. Chủ tịch nước.	B. Ủy ban thường vụ Quốc hội.
C. Chính phủ.	D. Viện kiểm sát nhân dân tối cao.
Câu 65: Nội dung nào sau đây không phải là đường lối đối ngoại của nước ta theo quy định của Hiến pháp?
A. Hữu nghị, hợp tác và phát triển.	B. Đa dạng hoá, đa phương hoá các quan hệ.
C. Chủ động và tích cực hội nhập.	D. Can thiệp vào công việc nội bộ.
Câu 66: Theo quy định của pháp luật, nội dung nào dưới đây không thể hiện quyền bình đẳng của công dân trên lĩnh vực dân sự?
A. Quyền bất khả xâm phạm về thân thể.	B. Quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo.
C. Quyền nghiên cứu khoa học.	D. Quyền bí mật thư tín, điện tín.
Câu 67: Trên lĩnh vực văn hóa, Hiến pháp 2013 khẳng định mục tiêu của việc xây dựng con người Việt Nam đó những những công dân
A. có kỹ năng làm việc nhóm.	B. giàu có về kinh tế.
C. giàu lòng yêu nước.	D. có thói quen tự lập.
Câu 68: Trong quá trình thực hiện chức năng và nhiệm vụ của mình, Kiểm toán nhà nước hoạt động một cách độc lập và chỉ
A. tuân theo cấp trên.	B. dựa vào lợi ích nhóm.
C. tuân theo pháp luật.	D. dựa vào lợi ích cá nhân.
Câu 69: Cơ sở sản xuất đồ thủ công mỹ nghệ của anh H thường xuyên xả trực tiếp chất thải ra môi trường, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến nguồn nước và canh tác nông nghiệp của bà con trong vùng. Sau khi xem xét, cơ quan chức năng đã tiến hành xử phạt vi phạm hành chính, đồng thời tạm đình chỉ hoạt động để khắc phục hậu quả nên được bà con đánh giá cao. Việc làm kịp thời của cơ quan chức năng đã thể hiện đặc điểm nào dưới đây của pháp luật?
A. Tính quyền lực bắt buộc chung.	B. Tính xác định chặt chẽ về hình thức.
C. Tính xác định chặt chẽ về nội dung.	D. Tính quy phạm phổ biến.
Câu 70: Công trình xây dựng K không tuân thủ các quy định về an toàn lao động nên đã xảy ra sự cố sập giàn giáo làm ba công nhân bị thương vong. Cơ quan Cảnh sát điều tra quận X, nơi xảy ra vụ tai nạn trên đã khởi tố hình sự đối với chủ đầu tư công trình K. Việc làm này của Cảnh sát quận X đã thể hiện đặc điểm nào dưới đây của pháp luật?
A. Tính quy phạm phổ biến.	B. Tính giáo dục của pháp luật.
C. Tính quyền lực, bắt buộc chung.	D. Tính xác định chặt chẽ về hình thức.
Câu 71: Bộ Giao thông- Vận tải ban hành Thông tư số 58 quy định phải đổi giấy phép lái xe loại giấy sang vật liệu mới bằng vật liệt PET theo lộ trình với mức giá khá cao, đặc biệt, quy định nếu sau 6 tháng người nào không chuyển đổi sẽ phải sát hạch lại lý thuyết để được cấp lại giấy phép lái xe. Xét về cấu trúc của hệ thống pháp luật, Thông tư 58 là loại văn bản quy phạm pháp luật nào dưới đây?
A. Văn bản dưới luật.	B. Văn bản Luật.
C. Văn bản ngang luật.	D. Văn bản trên luật.
Câu 72: Doanh nghiệp X đã lắp đặt hệ thống xử lí chất thải đạt quy chuẩn kĩ thuật môi trường và không bán những mặt hàng nằm ngoài danh mục được cấp phép. Doanh nghiệp X đã thực hiện pháp luật theo hình thức nào dưới đây?
A. Thi hành pháp luật và tuân thủ pháp luật.	B. Tuân thủ pháp luật và áp dụng pháp luật.
C. Sử dụng pháp luật và áp dụng pháp luật.	D. Áp dụng pháp luật và thi hành pháp luật.
Câu 73: Thấy B đi chơi với người yêu của mình về muộn, V cho rằng B tán tỉnh S nên đã bắt và nhốt B tại phòng trọ của mình. Mặc cho S khuyên can nhưng V vẫn không thả B ra mà còn gọi thêm bạn là M và N đến đe dọa, hành hung và đập vỡ điện thoại của B. Các anh V, M và N đã chưa thực hiện pháp luật theo hình thức nào dưới đây?
A. Thi hành pháp luật.	B. Tuân thủ pháp luật.
C. Sử dụng pháp luật.	D. Áp dụng pháp luật.
Câu 74: Chính quyền phường T tổ chức lấy ý kiến của người dân về kế hoạch xây dựng nếp sống văn minh đô thị và phân loại rác thải tại nguồn. Việc làm này thể hiện bản chất nào dưới đây của chế độ chính trị ở nước ta?
A. Bản chất giai cấp công nhân.	B. Tính nhân dân.
C. Tính dân tộc.	D. Tính Đảng.
Câu 75: Công dân T tham gia thảo luận cho dự án định canh định cư, giải phóng mặt bằng, tái định cư của huyện Y và đưa ra những góp ý xác đáng cho dự án. Điều này cho thấy công dân T đã thực hiện quyền cơ bản của công dân trên lĩnh vực nào?
A. Chính trị.	B. Văn hóa.	C. Kinh tế.	D. Xã hội.
Câu 76: Sau khi đi pic nic tại rừng, nhóm bạn gồm H, K, N, V trước khi ra về  không dập tắt lửa đã đốt dẫn đến cháy rừng, gây thiệt hại 2ha. Cũng có mặt tại buổi picnic, nhưng do mệt nên T và R đã về trước đó. Trong trường hợp này, những ai đã vi phạm chính sách về bảo vệ môi trường?
A. Bạn K ,H và N.	B. Bạn H, K, N, V và T.
C. Bạn H, K, N, V và  R.	D. Bạn H, K, N và V.
Câu 77: Trong thời gian cách ly y tế, do để quên đồ trong cốp xe nên chị V cùng chồng là anh P xuống tầng hầm của chung cư X để lấy đồ thì được anh H thành viên tổ công tác phòng chống dịch Covid-19 yêu cầu đeo khẩu trang và sát khuẩn tay. Chẳng những không chấp hành mà vợ chồng chị V còn có thái độ chống đối, giật khẩu trang, hành hung anh H nên bị anh K tổ trưởng tổ công tác nhắc nhở và tát vào mặt của anh P. Do có mâu thuẫn với chị V nên anh T là nhân viên bảo vệ đã quay clip ghi lại toàn bộ sự việc và tung lên mạng xã hội. Những ai dưới đây vừa không tuân thủ vừa không thi hành pháp luật?
A. Chị V và anh P.	B. Chị V, anh P và anh K.
C. Anh P, chị V, anh T.	D. Anh P, anh H và anh K.
Câu 78: Trong cuộc họp ở thôn X, khi ông A trưởng thôn đang lấy ý kiến về việc làm đường bê tông ở thôn thì  chị C và chị M đang nói chuyện phiếm. Bực mình vì hai chị làm ồn, ông Y đề nghị ông A đuổi hai chị ra khỏi cuộc họp. Do nể mọi người nên ông A buộc phải đuổi hai chị ra ngoài. Qúa bức xúc, chị M đã về kể cho chồng là anh T, rồi hai vợ chồng cùng đến trụ sở thôn quậy phá làm cho cuộc họp bị hoãn lại. Những ai chưa thực hiện tốt trách nhiệm của công dân trong việc xây dựng và hoàn thiện chế độ chính trị ở nước ta?
A. Ông A, chị C, chị M và anh T.	B. Ông A, chị M và anh T.
C. Ông A, ông Y, chị C và chị M.	D. Chị M, anh T và ông Y.
Câu 79: Trong cuộc họp tại thôn X bàn về việc đóng góp để xây dựng nhà văn hóa của thôn. Có rất nhiều ý kiến khác nhau: Trưởng thôn X quy định, mỗi hộ trong thôn phải nộp một triệu đồng; Bà B thì cho rằng nên thu mỗi hộ 500 ngàn; Anh D thì có ý kiến ai có tiền thì nộp tiền, còn không thì quy ra ngày công lao động. Chị H cho rằng, trưởng thôn là người đứng đầu, vậy cứ theo quyết định của người đứng đầu mà làm. Những ai chưa thực hiện tốt quyền cơ bản của công dân trên lĩnh vực chính trị?
A. Trưởng thôn X.	B. Bà B và anh D.
C. Trưởng thôn X và chị H.	D. Chị H.
Câu 80: Ông A cán bộ làm công tác lâm nghiệp xã X đã cùng với ông M phó chủ tịch xã lập hồ sơ khống để thu tiền bất chính từ việc hỗ trợ trồng rừng của nhà nước. Thấy gia đình mình nhận hỗ trợ không đúng với quy định, ông H làm đơn tố cáo lên thanh tra Huyện. Sau khi làm việc Đoàn thanh tra phát hiện ngoài việc làm sai hồ sơ, ông M còn tạo điều kiện để công ty do anh D làm giám đốc khai thác trái phép cát trên sông, làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới việc sản xuất nông nghiệp của người dân. Những ai dưới đây đã thực hiện chưa tốt chức năng quản lý nhà nước về bảo vệ tài nguyên và môi trường.
A. Anh D  và ông H.				B. Ông A và M.
C. Ông A, ông M và anh D.			D. Anh D và ông M.
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